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THÔNG TƯ
Quy định tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong lực lượng công an nhân dân


Căn cứ Luật Công an nhân dân năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thể dục, Thể thao Việt Nam đến năm 2020;
Để tăng cường thể lực cho cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong lực lượng Công an nhân dân,
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chế độ rèn luyện thể lực trong lực lượng Công an nhân dân, bao gồm: Đối tượng rèn luyện thể lực; tiêu chuẩn rèn luyện thể lực; tổ chức luyện tập và kiểm tra rèn luyện thể lực; cơ sở vật chất và kinh phí phục vụ công tác kiểm tra rèn luyện thể lực.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị trong Công an nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn; học sinh, sinh viên các học viện, nhà trường; công nhân viên chức Công an nhân dân (sau đây gọi chung là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân) có độ tuổi từ 18 đến 50 đối với nam và 18 đến 45 đối với nữ (tính theo tháng sinh) có quyền và nghĩa vụ thực hiện rèn luyện thể lực theo tiêu chuẩn. Cán bộ, chiến sĩ ngoài độ tuổi quy định tự giác tập luyện để tăng cường sức khỏe, không thuộc diện kiểm tra thể lực quy định tại Thông tư này.

Điều 3. Các trường hợp được miễn, hoãn kiểm tra
1. Miễn hoàn toàn đối với các trường hợp: Thương binh; có thông báo nghỉ chờ hưu.

2. Miễn kiểm tra 1 năm đối với các trường hợp sau:

a) Phụ nữ có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới mười tám tháng tuổi;

b) Đang trong thời kỳ chữa bệnh được bệnh viện cấp huyện, tỉnh hoặc các bệnh viện của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân chứng nhận không đủ sức khỏe tham gia các hoạt động thể dục thể thao;

c) Đạt huy chương tại các cuộc thi đấu thể thao do Bộ Công an hoặc Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch tổ chức.

3. Hoãn kiểm tra đối với các trường hợp ốm đau đột xuất; đi công tác, hoặc được lãnh đạo đơn vị cho nghỉ vào thời điểm kiểm tra nhưng phải tham gia kiểm tra vào đợt tiếp theo.

Điều 4. Áp dụng kết quả kiểm tra vào công tác thi đua
Kết quả kiểm tra rèn luyện thể lực theo tiêu chuẩn là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua hàng năm. Các cá nhân và tập thể không đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong năm sẽ phải hạ một bậc thi đua.

Chương II
QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THỂ LỰC
Điều 5. Phân chia giới tính và nhóm tuổi
Các đối tượng quy định tại Điều 2 được phân chia thành giới tính và các nhóm tuổi như sau:

	1. Đối với nam gồm 6 nhóm tuổi:
	2. Đối với nữ gồm 6 nhóm tuổi:

	a) Nhóm 1: 18 đến 27 tuổi;
	a) Nhóm 1: 18 đến 24 tuổi;

	b) Nhóm 2: 28 đến 34 tuổi;
	b) Nhóm 2: 25 đến 30 tuổi;

	c) Nhóm 3: 35 đến 40 tuổi;
	c) Nhóm 3: 31 đến 35 tuổi;


	d) Nhóm 4: 41 đến 45 tuổi;
	d) Nhóm 4: 36 đến 40 tuổi;

	đ) Nhóm 5: 46 đến 50 tuổi;
	đ) Nhóm 5: 41 đến 45 tuổi


Điều 6. Nội dung kiểm tra rèn luyện thể lực
1. Đối với nam gồm: Chạy 100 mét; chạy 1500 mét; tại chỗ bật xa; nằm sấp chống đẩy hoặc co tay xà đơn (được chọn 1 trong 2 nội dung để kiểm tra).

2. Đối với nữ gồm: Chạy 100 mét; chạy 800 mét; tại chỗ bật xa.

Điều 7. Tiêu chuẩn rèn luyện thể lực
1. Tiêu chuẩn đối với cá nhân

Nam phải kiểm tra đủ 4 môn, nữ 3 môn theo quy định tại Điều 6 và đạt được kết quả sau đây sẽ được công nhận đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực:

a) Đối với nam

	Nhóm tuổi
	Chạy 100m (giây)
	Chạy 1500m (phút, giây)
	Bật xa (mét)
	Chống đẩy (lần)
	Co tay xà đơn (lần)

	18-27
	≤ 16”,0
	≤ 7’,30”
	≥ 2,20 m
	≥ 30
	≥ 12

	28-34
	≤ 16”,5
	≤ 8’,00”
	≥ 2,15 m
	≥ 25
	≥ 10

	35-40
	≤ 17”,5
	≤ 8’,30”
	≥ 2,1 m
	≥ 20
	≥ 8

	41-45
	≤ 18”,5
	≤ 9’,00”
	≥ 2,0 m
	≥ 15
	≥ 5

	46-50
	≤ 19”,5
	≤ 9’,30”
	≥ 1,8 m
	≥ 10
	≥ 3


b) Đối với nữ

	Nhóm tuổi
	Chạy 100m
(giây)
	Chạy 800m
(phút, giây)
	Bật xa
(mét)

	18-24
	≤ 20”,0
	≤ 5’,30”
	≥ 1,50 m

	25-30
	≤ 20”,5
	≤ 6’,10”
	≥ 1,40 m

	31-35
	≤ 21”,5
	≤ 6’,50”
	≥ 1,30 m

	36-40
	≤ 22”,5
	≤ 7,30”
	≥ 1,20 m

	41-45
	≤ 23”,5
	≤ 8’,00”
	≥ 1,10 m


2. Tiêu chuẩn đối với đơn vị

Đơn vị đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực là đơn vị phải có 100% cán bộ, chiến sĩ trong độ tuổi dự kiểm tra theo quy định (không kể các trường hợp được miễn kiểm tra) trong đó có 80% đạt tiêu chuẩn trở lên.

Chương III
TỔ CHỨC LUYỆN TẬP VÀ KIỂM TRA RÈN LUYỆN THỂ LỰC
Điều 8. Tổ chức tập luyện
1. Rèn luyện thể lực theo tiêu chuẩn là quyền và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an. Bộ yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ tích cực, tự giác, tự mình luyện tập thể dục thể thao, mỗi ngày dành ra ít nhất 30 phút để tập luyện và biết chơi ít nhất một môn thể thao.

2. Lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, về cơ sở vật chất, sân bãi để cán bộ, chiến sĩ tham gia luyện tập thể dục thể thao và rèn luyện thể lực theo tiêu chuẩn.

3. Các học viện, trường Công an kết hợp đưa nội dung rèn luyện thể lực theo tiêu chuẩn vào chương trình giảng dạy môn học thể dục thể thao cho học sinh, sinh viên.

4. Các đơn vị ăn ở tập trung kết hợp rèn luyện thể lực theo tiêu chuẩn với công tác huấn luyện thường xuyên để nâng cao thể lực, kỹ thuật, chiến thuật và ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Điều 9. Định kỳ kiểm tra rèn luyện thể lực theo tiêu chuẩn
Kiểm tra rèn luyện thể lực theo tiêu chuẩn được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần, có thể chia làm nhiều đợt để tất cả cán bộ, chiến sĩ được tham gia kiểm tra. Thời gian kiểm tra do thủ trưởng đơn vị quy định.

Điều 10. Tổ chức kiểm tra
1. Ban kiểm tra được thành lập ở các đơn vị sau:

a) Các đơn vị trực thuộc Bộ;

b) Các đơn vị trực thuộc Tổng cục;

c) Các học viện, các trường Công an nhân dân;

d) Các trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

đ) Công an các tỉnh, thành phố;

e) Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố.

Các đơn vị có địa bàn đóng quân trên toàn quốc như: Bộ tư lệnh Cảnh vệ, Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động.v.v...có thể thành lập các tổ kiểm tra giúp việc cho Ban kiểm tra.

2. Thành phần Ban kiểm tra:

a) Lãnh đạo các đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 10: Trưởng ban;

b) Lãnh đạo phòng chức năng: Phó trưởng ban;

c) Cán bộ thể dục, thể thao đơn vị cấp trên: Ủy viên giám sát;

d) Cán bộ thể dục thể thao của đơn vị: Ủy viên;

đ) Cán bộ cơ quan thể dục thể thao địa phương (nếu có): Ủy viên.

Số lượng thành viên trong Ban kiểm tra do thủ trưởng đơn vị quyết định.

3. Chức trách, nhiệm vụ Ban kiểm tra:

a) Xây dựng kế hoạch; lập danh sách cán bộ, chiến sĩ trong diện kiểm tra thông báo cho các đơn vị và cán bộ chiến sĩ biết trước 3 tháng để tập luyện và bố trí thời gian kiểm tra thích hợp;

b) Chuẩn bị sân bãi, phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác kiểm tra;

c) Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch được duyệt;

d) Tập hợp kết quả đề nghị thủ trưởng đơn vị xét, công nhận đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực cho cán bộ, chiến sĩ.

Điều 11. Xét, công nhận đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực
Thủ trưởng các đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 10 căn cứ kết quả kiểm tra và đề nghị của Trưởng ban kiểm tra xét ra quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực cho cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị trực thuộc. Báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ (qua Cục Công tác chính trị) để tập hợp, phục vụ công tác bình xét thi đua hàng năm.

Chương IV
CƠ SỞ VẬT CHẤT, KINH PHÍ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA 
RÈN LUYỆN THỂ LỰC
Điều 12. Cơ sở vật chất phục vụ công tác kiểm tra rèn luyện thể lực
Cơ sở vật chất gồm đường chạy, hố nhảy, xà đơn... phải bảo đảm đủ cự ly, kích thước, quy cách. Nếu đơn vị không có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, có thể thuê, mượn của ngành Thể dục, thể thao hoặc các cơ quan hữu quan để tổ chức kiểm tra. Công tác tổ chức kiểm tra phải bảo đảm tuyệt đối an toàn và tiết kiệm.

Điều 13. Y tế phục vụ công tác kiểm tra
Trong quá trình tổ chức kiểm tra phải bố trí đủ cán bộ y tế, phương tiện, thuốc cấp cứu để kịp thời xử lý chấn thương, đau ốm đột xuất có thể xảy ra.

Điều 14. Kinh phí bảo đảm
1. Các đơn vị được chi kinh phí phục vụ công tác kiểm tra rèn luyện thể lực theo tiêu chuẩn gồm:

a) Tu sửa sân bãi, mua sắm các dụng cụ, phương tiện phục vụ tập luyện và kiểm tra;

b) Thuê sân bãi phục vụ công tác kiểm tra;

c) Bồi dưỡng cho các thành viên ban kiểm tra và cán bộ y tế áp dụng điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của liên Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao, mức chi không vượt quá: 60.000đ/người/ngày trong thời gian làm nhiệm vụ kiểm tra. Thời gian kiểm tra (hưởng chế độ bồi dưỡng) do thủ trưởng đơn vị quyết định.

2. Các khoản chi nói trên chi từ nguồn kinh phí thường xuyên phục vụ hoạt động thể dục thể thao do Bộ Công an giao hàng năm cho Công an các đơn vị, địa phương.

Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 15. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Điều 16. Trách nhiệm thi hành
1. Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

2. Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn dốc việc thực hiện Thông tư này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ (qua Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân) để được hướng dẫn.

 

	 

Nơi nhận:
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Công an các đơn vị, địa phương (để thực hiện);
- Lưu: VT, V11, V19, X11 (X15).
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